TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BẮC HÀ
BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN

HỆ LIÊN KẾT
1. MỤC TIÊU 

Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Sau khi kết thúc chương trình sinh viên đạt trình độ tối thiểu

- Kiến thức: 


- Tiếng Anh cơ bản và IELTS: 6.0
- Có kỹ năng ngôn ngữ để: 
- Giao tiếp bằng tiếng Anh (nói và viết)




- Sử dụng trong học tập trong và ngoài nước (đọc tài liệu, nghe giảng, ghi chép)
2. CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN
2.1 Đề thi IELTS  

- Sinh viên đạt 4.5 học thẳng chương trình liên kết 2 năm ở Việt Nam
- Sinh viên không đạt sẽ học chương trình dự bị ở Đại học Quốc tế Bắc Hà theo từng Level khác nhau tùy thuộc vào số điểm sinh viên đạt được sau kỳ thi trên.
3. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
	Mức độ
	Level 1
	Level 2
	Level 3
	Level 4
	Level 5

	Trình độ
	Elementary
	Pre-Intermediate
	Intermediate
	IELTS 4-5.5
	IELTS 5.5-6

	Thời gian
	3 tháng
	3 tháng
	3 tháng
	2 tháng
	2 tháng

	Tổng tiết
	300
	300
	300
	200
	200

	Tiết/ngày
	5
	5
	5
	5
	5


Level 1
Thời gian

: 3 tháng
Số tiết/tuần

: 25 tiết/ tuần

	Nội dung/ tuần
	Số tiết/ ngày
	Giáo trình
	Giảng viên

	Course Book 
	2
	New English Files
	GV Việt Nam

	Grammar
	2
	Fundermental English Grammar 
	GV Việt Nam

	Pronunciation
	1
	VCD “Speech solution,” “language of the world”
	GV nước ngoài


Mục tiêu cuối Level 1:

Cuối học Level 1 sinh viên có khả năng đạt
* Trình độ tiếng Anh cơ bản Elementary cả bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết)
- Grammar: 
Nắm vững các cấu trúc từ cơ bản đến nâng cao trong tiếng Anh 
- Pronunciation: phát âm đúng các âm cơ bản, biết cách dừng từ điển để các âm trong tiếng Anh, tra từ điển và đọc phiên âm trong từ điển, sử dụng được tử điển Anh-Anh
Yêu cầu:

· Sinh viên làm bài tập trực tuyến

· Hoàn thành bài thi hết Level 1
Level 2
Thời gian

: 3 tháng
Số tiết/tuần

: 25 tiết/ tuần
	Nội dung/ tuần
	Số tiết/ ngày
	Giáo trình
	Giảng viên

	Course Book
	2
	New English Files
	GV Việt Nam

	Reading
	
	Developing Reading Skills
	GV Việt Nam

	Listening
	
	Developing Tactics for listening (second edition) Jack C. Richards

Giáo trình của Trường (VOA)
	GV Việt Nam

	Writing
	
	Effective Writing 1
	GV Việt Nam

	Speaking
	
	Basic Topics TOEFL based
	GV Nước ngoài


Mục tiêu cuối Level 2:

Cuối học Level 2 sinh viên có khả năng đạt
* Trình độ tiếng Anh cơ bản Pre-intermediate cả bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết)

- Listening: 
Nắm được các kỹ năng cơ bản như nghe lấy thông tin khái quát và chi tiết
- Speaking:     Giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh
- Reading:
đọc hiểu, tìm ý chính và trả lời các dạng câu hỏi
- Writing:
xây dựng câu, viết lại câu và viết đoạn
Yêu cầu:

· Sinh viên làm bài tập trực tuyến

· Hoàn thành bài thi hết Level 2
Level 3

Thời gian

: 3 tháng
Số tiết/tuần

: 25 tiết/ tuần
	Nội dung/ tuần
	Số tiết/ ngày
	Giáo trình
	Giảng viên

	Course Book
	
	New English Files
	GV Việt Nam

	Reading
	
	
	

	Listening
	
	Developing Tactics for listening (second edition) Jack C. Richards

Giáo trình của Trường (VOA)
	GV Việt Nam

	Writing
	
	
	

	Speaking
	
	
	GV Nước ngoài


Mục tiêu cuối Level 3:

Cuối học Level 3 sinh viên có khả năng đạt
* Trình độ tiếng Anh cơ bản Intermediate cả bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết)

- Listening: 
Nắm được các kỹ năng cơ bản như nghe lấy thông tin khái quát và chi tiết
- Speaking:
thuyết trình 5 phút
- Reading:
phát triển kỹ năng đọc thông qua các chủ đề sâu, rộng, số lượng từ trong bài đọc khoảng 1000 từ
- Writing:
viết đoạn (nhiều dạng) 
- IELTS: 
Luyện IELTS (dạng bài đơn giản)
Yêu cầu:

· Sinh viên làm bài tập trực tuyến

· Hoàn thành bài thi hết Level 3

Level 4

Thời gian

: 2 tháng
Số tiết/tuần

: 25 tiết/ tuần
	Nội dung/ tuần
	Số tiết/ ngày
	Giáo trình
	Giảng viên

	Course Book
	
	New English Files
	GV Việt Nam

	Reading
	
	
	

	Listening
	
	Developing Tactics for listening (second edition) Jack C. Richards

Giáo trình của Trường (VOA)
	GV Việt Nam

	Writing
	
	
	

	Speaking
	
	
	GV Nước ngoài


Mục tiêu cuối Level 4:

Cuối học Level 4 sinh viên có khả năng đạt
* Trình độ tiếng Anh cơ bản Intermediate cả bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết)

- Listening: 
Nghe các bài giảng qua video và biết cách ghi chép (notetaking)
- Speaking:
Giao tiếp các tình huống và Thuyết trình 
- Reading:
phát triển kỹ năng đọc thông qua các chủ đề sâu, rộng, số lượng từ trong bài đọc tăng dần
- Writing:
Viết luận (các dạng)
- IELTS: 
Luyện IELTS
Yêu cầu:

· Sinh viên làm bài tập trực tuyến

· Hoàn thành bài thi hết Level 4
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